
Phụ lục 03
DANH SÁCH

Hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, 
chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán năm 2024

STT Họ và tên chủ
hộ Nơi cư trú

Thành
phần dân

tộc
Quyết định phê duyệt  hộ nghèo

Nội dung hỗ trợ Nhu cầu
vay vốn
tín dụng

Kết quả
bình
xét (Số

người đồng
ý/tổng số

người tham
dự)

Thuộc đối
tượng ưu
tiên (nếu

có)

Ghi chú

Nhà ở Đất ở
Đất
sản
xuất

Chuyển
đổi nghề

Nước sinh
hoạt phân

tán
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

1 Y NHÊNH Kon Tu Peng Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 125/135

2 Y ĐAR Kon Tu Peng Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 125/135

3 A NHÉ Kon Tu Peng Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 125/135

4 Y NHIA Kon Tu Peng Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 125/135

5 A NGÕ Kon Tu Peng Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2024
x 125/135

6 Y XAR Kon Tu Peng Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2025
x 125/135

7 Y NHỎ Kon Tu Peng Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2026
x 125/135

8
A DƯƠNG
(b) Kon Tu Peng

Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 125/135

9 A THUI Kon Tu Peng Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 125/135

10 A TRÊN Kon Tu Peng Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 125/135

11 A NGÁT Kon Tu Peng Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 125/135

12 Y HÊR Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 107/110

13 A NHUNG Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 107/110

14 Y SIÊNG Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 107/110
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15 Y HUT Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 107/110

16 Y BEO Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 107/110

17 Y HYƯ Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 107/110

18 Y YUIH Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 107/110

19 A JING Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 107/110

20 Y NOAI Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 107/110

21 Y LON Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 107/110

22 Y HYẾU Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 107/110

23 Y NUR Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 107/110

24 Y BÂH Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 107/110

25 Y HLER Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 107/110

26 Y BIÊN Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 107/110

27 Y VEN Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 107/110

28 Y LAR Kon Tu Dốp 2 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 160/181

29 Y ĐỨC Kon Tu Dốp 2 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 160/181

30 A DUNG Kon Tu Dốp 2 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 160/181

31 Y VUN Kon Tu Dốp 2 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 160/181

32 Y ĐÉO Kon Tu Dốp 2 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 160/181

33 A LÝ Kon Tu Dốp 2 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2024
x 160/181

34 A PHÔNG Kon Tu Dốp 2 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 160/181
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35 Y NHON Kon Tu Dốp 2 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 160/181

36 Y BIỆT Kon Tu Dốp 2 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 160/181

37 Y VẮT Kon Tu Dốp 2 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 160/181

38 Y HỞI Kon Tu Dốp 2 Rơ Ngao
QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày

18/12/2023
x 160/181

Tổng: 38 hộ 18 20
*Ghi chú:

1. Nội dung hỗ trợ (từ cột 5 đến cột 10,12): Đánh dấu (x) vào ô tương ứng.
2. Việc xác định đối tượng thụ hưởng hỗ trợ đất ở (cột 6) phải gắn với hỗ trợ nhà ở (cột 5).
3. Hỗ trợ đất sản xuất (cột 7) và chuyển đổi nghề (cột 8): Chỉ được chọn 1 trong 2 hình thức.
4. Đối với hộ/cá nhân được hỗ trợ chuyển đổi nghề (cột 8), tiếp tục rà soát, xác định phương thức thực hiện hỗ trợ theo Phụ lục 3A.
5. Đối với hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán (cột 9), tiếp tục rà soát, xác định phương thức thực hiện hỗ trợ theo Phụ lục 3B.
6. Vay vốn tín dụng từ Ngân hàng CSXH (cột 10): Thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội (sau khi Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt danh sách).
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3a
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ PÔ KÔ Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
Pô Kô, ngày  25 tháng 9 năm 2024

DANH SÁCH 

Hộ gia đình xin điều chỉnh phương thức hỗ trợ chuyển đổi nghề thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

Stt Họ và tên Nơi cư trú
Thành

phần dân
tộc

Quyết định phê duyệt hộ
nghèo

Phương thức thực hiện chuyển đổi nghề Định mức
hỗ trợ:
10tr/hộ
(Vốn sự
nghiệp

Ghi
chú

Hỗ trợ
tiền
mặt

Mua sắm máy
móc, nông cụ,
làm dịch vụ sản

xuất nông
nghiệp

Học
nghề

Chuyển sang làm
ngành nghề trồng
trọt, chăn nuôi,

sản xuất

Kinh
doanh
khác

1 A NGÕ Kon Tu Peng Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND,
ngày 18/12/2023 x 10,000

2 Y XAR Kon Tu Peng Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND,
ngày 18/12/2023 x 10,000

3 Y NHỎ Kon Tu Peng Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND,
ngày 18/12/2023 x 10,000

4 A DƯƠNG Kon Tu Peng Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND,
ngày 18/12/2023 x 10,000

5 A THUI Kon Tu Peng Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND,
ngày 18/12/2023 x 10,000

6 A TRÊN Kon Tu Peng Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND,
ngày 18/12/2023 x 10,000

7 A NGÁT Kon Tu Peng Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND,
ngày 18/12/2023 x 10,000

8 Y NUR Kon Tu Dốp
1 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND,

ngày 18/12/2023 x 10,000

9 Y BÂH Kon Tu Dốp
1 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND,

ngày 18/12/2023 x 10,000

10 Y HLER Kon Tu Dốp
1 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND,

ngày 18/12/2023 x 10,000

11 Y BIÊN Kon Tu Dốp
1 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND,

ngày 18/12/2023 x 10,000
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12 Y VEN Kon Tu Dốp
1 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND,

ngày 18/12/2023 x 10,000

13 A LÝ Kon Tu Dốp
2 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND,

ngày 18/12/2024 x 10,000

14 A PHÔNG Kon Tu Dốp
2 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND,

ngày 18/12/2023 x 10,000

15 Y NHON Kon Tu Dốp
2 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND,

ngày 18/12/2023 x 10,000

16 Y BIỆT Kon Tu Dốp
2 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND,

ngày 18/12/2023 x 10,000

17 Y VẮT Kon Tu Dốp
2 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND,

ngày 18/12/2023 x 10,000

18 Y HỞI Kon Tu Dốp
2 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND,

ngày 18/12/2023 x 10,000

Tổng cộng: 18 hộ 18 0 0 0 0 18,000
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Phụ lục 3B
DANH SÁCH

Hộ gia đình đăng ký phương thức thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán năm 2024

STT Họ và tên
chủ hộ Nơi cư trú

Thành
phần
dân tộc

Quyết định phê duyệt  hộ nghèo

Phương thức thực hiện hỗ trợ nước sinh
hoạt phân tán Thuộc đối

tượng ưu
tiên (nếu

có)

Ghi chú
Đào
giếng

Mua vật
dụng dẫn
nước (lu,
bồn, téc...)

Tự làm
bể chứa
nước

Tự tạo
nguồn
nước

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
1 Y NHÊNH Kon Tu Peng Rơ ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 X
2 Y ĐAR Kon Tu Peng Rơ ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 X
3 A NHÉ Kon Tu Peng Rơ ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 X
4 Y NHIA Kon Tu Peng Rơ ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 X
5 Y HÊR Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 X
6 A NHUNG Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 X
7 Y SIÊNG Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 X
8 Y HUT Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 X
9 Y BEO Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 X

10 Y HYƯ Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 X
11 Y YUIH Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 X
12 A JING Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 X
13 Y NOAI Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 X
14 Y LON Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 X
15 Y HYẾU Kon Tu Dốp 1 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 X
16 Y LAR Kon Tu Dốp 2 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 X
17 Y ĐỨC Kon Tu Dốp 2 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 X
18 A DUNG Kon Tu Dốp 2 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 X
19 Y VUN Kon Tu Dốp 2 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 X
20 Y ĐÉO Kon Tu Dốp 2 Rơ Ngao QĐ số: 129/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 X

Tổng: 20 hộ

*Lưu ý: Nội dung (từ cột 5 đến cột 9): Đánh dấu (x) vào ô tương ứng.
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